
quận (district) huyện (district)
xã (commune) phường (ward) xã (commune) phường (ward) xã (commune) thị trấn (townlet)

số nhà (house number) số nhà (house number) số nhà (house number)
Phòng (room)
tầng (Floor - 1st floor, 2nd floor…)
Lô (Block - Block A, B…)

tổ (group)
ngách (sub-alley)
ngõ (kiệt) (alley) ngách = hẻm (alley)
hẻm (lane) ngõ = kiệt (lane)

đường phố (street) quốc lộ (highway) đường phố (street) đường phố (street) đường phố (street) đường phố (street) đường phố (street)
khu công nghiệp (industrial 
park)

cụm dân cư (residential 
subdivision)

khu công nghiệp 
(industrial park)

cụm dân cư (residential 
subdivision)

khu công nghiệp 
(industrial park)

cụm dân cư (residential 
subdivision)

cụm dân cư (residential subdivision)

xóm (sub-hamlet) tổ dân phố (sub-quarter) xóm (sub-hamlet) tổ dân phố (sub-quarter) xóm (sub-hamlet) tổ dân phố (sub-quarter) tổ dân phố (sub-quarter)
Ô (nền đất) (lot) khu dân cư (residential area)

ấp (hamlet) / thôn (village) / 
làng (village)  / bản (village) / 
buôn (village) / sóc (village)

khu (quarter) / khu phố 
(quarter) / khu vực (quarter) 
/ khóm (sub-village) / ấp 
(hamlet)

ấp (hamlet) / thôn (village) 
/ làng (village)  / bản 
(village) / buôn (village) / 
sóc (village)

khu (quarter) / khu phố 
(quarter) / khu vực 
(quarter) / khóm (sub-
village) / ấp (hamlet)

ấp (hamlet) / thôn (village) 
/ làng (village)  / bản 
(village) / buôn (village) / 
sóc (village)

khu (quarter) / khu phố 
(quarter) / khu vực (quarter) / 
khóm (sub-village) / ấp 
(hamlet)

khu phố (quarter) ấp (hamlet)

xã (commune) phường (ward) xã (commune) phường (ward) xã (commune) / thị trấn 
(townlet)

xã (commune) /thị trấn 
(townlet)

phường (ward)
xã (commune) / thị trấn (townlet)

thành phố thuộc tỉnh (city) thành phố thuộc tỉnh (city) thị xã (town) thành phố thuộc tỉnh (city) huyện (district) huyện (district) quận (district) huyện (district)
tỉnh (province) tỉnh (province) tỉnh (province) tỉnh (province) tỉnh (province) tỉnh (province) thành phố thuộc trung ương (city) thành phố thuộc trung ương (city)

Quốc Lộ 50 Ấp Mỹ Thạnh Xã 
Mỹ Phong Thành phố Mỹ Tho 
Tỉnh Tiền Giang
Highway 50, My Thanh 
Hamlet, My Phong Commune, 
My Tho City, Tien Giang 
Province

51/4A Thủ Khoa Huân, 
Phường 1, Thành phố Mỹ 
Tho, Tiền Giang
51/4A Thu Khoa Huan 
Street, Ward 1, My Tho 
City, Tien Giang Province

Ấp Hưng Hòa, xã Long 
Hưng, thị xã Gò Công, 
tỉnh Tiền Giang
Hung Hoa Hamlet, Long 
Hung Commune, Go Cong 
Town, Tien Giang 
Province

Số 6/5 Nguyễn Trọng Dân, 
khóm 4, Phường 3, Thị xã 
Gò Công, Tiền Giang
6/5 Nguyen Trong Dan, 
Sub-village 4, Ward 3, Go 
Cong Town, Tien Giang 
Province

Ấp 1, xã Mỹ Thành Bắc, 
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 
Giang
Hamlet 1, My Thanh Bac 
Commune, Cai Lay 
District, Tien Giang 
Province

99 Nguyễn Đắc Thắng ô3 Khu 
1, Thị trấn Chợ Gạo, Huyện 
Chợ Gạo, Tiền Giang
99 Nguyen Dac Thang, Lot 3, 
Quarter 1, Cho Gao Townlet, 
Cho Gao District, Tien Giang 
Province

45 tổ 19, đường số 31, Tam Hà B, khu 
phố 2, phường Linh Đông, Quận Thủ 
đức, TPHCM
45, Group 19, Street No. 31, Tam Ha 
B Sub-quarter, Quarter 2, Linh Dong 
Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh 
City 

A4/26 ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh , tp Hồ Chí Minh
A4/26, Hamlet 1, Vinh Loc A 
Commune, Binh Chanh District, Ho 
Chi Minh City 

Lô 99 Khu Công nghiệp Mỹ 
Tho, Xã Trung An, Thành phố 
Mỹ Tho, Tiền Giang
Lot 99, My Tho Indutrial 
Park, Trung An Commune, 
My Tho City, Tien Giang 
Province

Số nhà 465 B Khu 4, Thị 
trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, 
Tiền Giang
House No. 465B, Quarter 
4, Cai Be Townlet, Cai Be 
District, Tien Giang 
Province

11G Đường số 10, KDC Hiệp Bình 
Chánh, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình 
Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam
11G, Street No. 10, Hiep Binh Chanh 
Residential Area, Quarter 6, Hiep 
Binh Chanh Ward, Thu Duc District, 
Ho Chi Minh City, Vietnam

E1/10 Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 5, 
Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình 
Chánh, TP Hồ Chí Minh
E1/10 Nguyen Huu Tri, Quarter 5, 
Tan Tuc Townlet, Binh Chanh 
District, Ho Chi Minh City 

chung cư (Apartment building), cư xá (Housing project)

số 01 lô A Chung cư Ngô Tất Tố, Đường Ngô Tất Tố, phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
--> 01, Block A, Ngo Tat To Apartment Building, Ngo Tat To Street, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
- Buôn Wik, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Dak lak
--> Wik Village, Ea Ho Commune, Krong Nang District, Dak Lak Province
- Buôn Cô Thôn , làng Marin, Thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Dak lak
--> Co Thon Sub-village, Marin Village, Buon Me Thuot City, Dak Lak Province
(Trường hợp vừa có buôn và làng thì phải linh hoạt thêm "sub")
- Bản Giàng Tả Chải, xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
--> Giang Ta Chai Village, Ta Phi Commune, Sa Pa District, Lao Cai Province
- thôn 7, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, Tỉnh Kon Tum
--> Village 7, Dak Ui Commune, Dak Ha District, Kon Tum Province

- 195/12 Xô Viêt Nghệ Tĩnh, Tổ dân phố 25, khu phố 2, phường 17, Bình Thạnh, TPHCM
--> 195/12 Xo Viet Nghe Tinh, Sub-quarter 25, Quarter 2, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
- 19.5 (Tầng 20) Đơn Nguyên E2, Chung cư Mỹ Đức, Hẻm 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TPHCM
--> 19.5 (20th floor) Don Nguyen E2, My Duc Apartment Building, Alley 220, Xo Viet Nghe Tinh, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi 
Minh City
- 17.5, tầng 18, dãy D1, chung cư Mỹ Đức, hểm 220 Xô viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh
--> 17.5, 18th Floor, Block D1, My Duc Apartment Building, Alley 220 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 21, Binh Thanh District
- 122 Lô B, Cư Xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh
--> 122, Lot B, Thanh Da Housing Project, Ward 27

huyện (Chợ Gạo)(Cho Gao District)

VÍ DỤ CÁCH VIẾT ĐỊA CHỈ NHÀ BẰNG TIẾNG ANH (SONG NGỮ)

khu công nghiệp (industrial park) Tân Bình (Tan Binh Industrial Park)
khu chế xuất Tân Thuận (Tan Thuan Exporting Processing Zone)

khu đô thị Phú Mỹ Hung (Phu My Hung Urban Area)
khu đô thị mới Thủ Thiêm (Thu Thiem New Urban Area)

Chung cư Mỹ Đức (My Duc Apartment Building)
Cư xá Thanh Đa (Thanh Da Housing Project)

Tiền Giang (tỉnh)(Tien Giang Province) TPHCM (thành phố trực thuộc trung ương)(Ho Chi Minh City) 
thành phố trực thuộc tỉnh (Mỹ Tho)(My Tho City) thị xã (Gò Công)(Go Cong Town)

theo người 
miền Nam

theo người 
miền Bắc


	song ngu

